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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN ĐẮK SONG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

 Bản án số: 03/2023/HS-ST                     

        Ngày 16/2/2023                     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Tâm. 

           Các Hội thẩm nhân dân: Ông Điểu Nhót và bà Đỗ Thị Hà. 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Lâm Oanh, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa: Ông Thái Lê Anh Tuấn, chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 05/2023/HSST ngày 17 

tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2023/QĐXXST - HS ngày 

02/02/2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Vũ Ngọc H - Sinh năm: 1976 tại tỉnh Yên Bái; Nơi cư trú và chỗ ở: 

Thôn Bình A, xã Nam B, huyện Đắk S, tỉnh Đắk Nông; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; 

Trình độ học vấn: 3/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông Vũ Văn V, sinh năm 1951; 

con bà Vũ Thị L, sinh năm 1958; Bị cáo sống chung như vợ chồng với bà Trần Thị H, 

sinh năm 1981 và có 05 con, (lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ nhất sinh năm 2020); 

Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/11/2022, đang bị tạm giam– 

Có mặt tại phiên tòa. 

1. Bị hại: Bà Trần Thị H1, sinh năm 1981. Địa chỉ: Thôn Bình A, xã Nam B, 

huyện Đắk S, tỉnh Đắk Nông – có mặt. 

2. Người làm chứng: 

2.1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1983. Địa chỉ: Thôn Bình A, xã Nam B, huyện 

Đắk S, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt. 

2.2. Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1989. Địa chỉ: Thôn Bình A, xã Nam B, huyện 

Đắk S, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt. 

2.3. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1987. Địa chỉ: Thôn Bình A, xã Nam B, huyện 

Đắk S, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vũ Ngọc H và bà Trần Thị H1 sống chung như vợ chồng với nhau từ năm 

1998, có với nhau 05 con chung tại thôn Bình A, xã Nam B, huyện Đắk S, tỉnh Đắk 

Nông. Trong thời gian sống chung, H và bà H1 cùng nhau góp tiền xây dựng được 

01 căn nhà cấp 4 xây bằng gạch chưa tô, và mua các vật dụng chung để sử dụng 

trong nhà. 
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Trong thời gian sống chung với nhau, H và bà H1 thường xảy ra mâu thuẫn 

nên khoảng 17 giờ ngày 29/8/2022, H ngồi uống rượu một mình tại nhà, do buồn 

chán về việc cãi nhau với bà H1 nên H nảy sinh ý định đốt bình gas để làm cháy 

nhà. H nói với bà H1 “Đưa hai đứa con đi đi, tao đốt nổ bình gas đấy” thì bà H1 đưa 

con ra khỏi nhà. Khi thấy bà H1 đã đưa con ra khỏi nhà, H đi xuống bếp lấy 01 con 

dao lưỡi bằng kim loại, bản rộng 04cm, cán làm bằng gỗ dài 09cm, đi lại vị trí bếp 

gas lấy bình gas loại Elf Gas 12,5kg ra, mở khóa gas rồi dùng dao cắt dây dẫn gas. 

Sau đó, H dùng bật lửa màu đỏ đốt dây dẫn gas vị trí nối với bình gas thì lửa cháy. 

H để bình gas cháy rồi đi lại giường tại phòng bếp tiếp tục uống rượu. Sau đó, H 

dùng 01 xà beng bằng kim loại, dài 79cm, đường kính 03cm, đục, đập tường phòng 

bếp giáp với phòng ngủ, rồi dùng tay kéo bình gas đang cháy ném vào phòng ngủ. 

Một lúc sau, bình gas nổ làm lửa cháy lan ra phòng ngủ và phòng khách. H tiếp tục 

lại ngồi uống rượu tại giường trên bếp. Khi nghe tiếng nổ lớn và lửa cháy to thì 

người dân xung quanh đến dập lửa. Sau đó, vào khoảng 01 giờ ngày 13/9/2022, H 

tiếp tục dùng gậy gỗ, chân, tay xô đẩy đạp tường đã hư hỏng làm đổ tường của hai 

phòng ngủ. 

 Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định: 01 bàn thờ bằng gỗ bị nhiệt 

hóa hư hỏng hoàn toàn; 01 bàn thờ bằng nhôm, kính bị nhiệt hóa hư hỏng hoàn toàn; 

tại phòng ngủ số 01 có một số khung kim loại đã bị nhiệt hóa hoàn toàn; 01 giường 

gỗ đã bị than hóa hoàn toàn; tường gạch ngăn cách phòng ngủ 1 và 2 bị đổ, sập; 

phòng ngủ số 02 phát hiện các sản phẩm cháy bị than hóa; 01 bếp gas đã bị nhiệt 

hóa hoàn toàn; 01 vỏ bình gas loại 12,5kg đã bị nhiệt hóa vỡ hoàn toàn; tại vị trí 

giường ngủ phát hiện 01 quạt treo tường nhãn hiệu Kim Cương, model KC2D bị 

nhiệt hóa và biến dạng hoàn toàn; 03 cửa bị nhiệt hóa hư hỏng hoàn toàn; bức tưởng 

bên ngoài bị đổ vỡ; bức tường giữa 02 phòng ngủ kích thước bị đổ, vỡ; bức tưởng 

bên ngoài phòng ngủ 02 bị đổ vỡ; bức tưởng giữa phòng ngủ và phòng bếp bị đổ vỡ, 

đây làm các bức tường do bị cháy nên hư hỏng, bong rời. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 40 ngày 30/9/2022 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đắk Song, kết luận giá trị thiệt hại như sau:  

- 01 bàn thờ làm bằng gỗ (không rõ chủng loại), kích thước (80x40)cm, có giá 

là: 1.380.000 đồng. 

- 01 bàn thờ chúa làm bằng nhôm kính, đế có kích thước (0,5x01)cm, khung 

thờ chúa (không bao gồm tượng đặt bên trong) bên trên có kích thước 

(0,25x0,45x1,3)m, có giá là: 3.175.000 đồng.  

- 02 giường ngủ làm bằng gỗ tạp (không rõ chủng loại gỗ), mỗi giường có 

kích thước (1,6x2)m, cao 40cm, có giá là: 3.600.000 đồng.  

- 02 tủ đồ làm bằng nhôm kính, mỗi tủ đồ có kích thước (2,1x1,7x0,4)m, có 

giá là: 1.800.000 đồng. 

- 03 cửa làm bằng kim loại sắt, mỗi cửa có kích thước (0,68x1,92)m, có giá là: 

1.950.000 đồng. 

- 01 bếp gas nhãn hiệu Sunhouse màu đen, loại hai bếp có giá là: 1.425.000 

đồng. 

- 01 vỏ bình gas màu đỏ, loại Elf Gas có giá là: 400.000 đồng. 
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- 01 quạt treo tường nhãn hiệu Kim Cương, Model KC2D có giá là: 350.000 

đồng. 

- 04 bức tường có tổng diện tích là 24,32m2, đều được xây bằng loại gạch bốn 

lỗ, kích thước (70x70x180)mm, không tô tại thời điểm ngày 13/9/2022 có giá là: 

4.864.000 đồng. 

Những hư hỏng của các tài sản trên là hư hỏng toàn bộ, không có khả năng 

khôi phục lại tình trạng của tài sản trước khi bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại là: 

18.944.000 đồng. Vũ Ngọc H và bà Trần Thị H1 thỏa thuận chia đôi tài sản bị thiệt 

hại. Do đó, hành vi của Vũ Ngọc H gây thiệt hại về tài sản cho bà Huệ là 9.472.000 

đồng. 

Tại bản Cáo trạng số 07/CT-VKS-ĐS ngày 17/01/2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Đắk Song đã truy tố bị cáo Vũ Ngọc H về tội “Hủy hoại tài sản” 

theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình và thừa nhận VKSND huyện Đăk Song truy tố bị cáo là đúng, không oan. 

Kết quả tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với bị cáo như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố 

bị cáo Vũ Ngọc H phạm tội “Hủy hoại tài sản” . Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại không yêu cầu nên không đặt vấn đề 

giải quyết. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự, đề nghị tuyên tiêu hủy 01 bật lửa gas màu đỏ ghi chữ Hovi; 01 dây dẫn gas màu 

trắng, đen, cam dài 142cm; 01 con dao lưỡi bằng kim loại dài 15cm, bản rộng 04cm, cán 

dao làm bằng gỗ dài 09cm bị cháy một phần; 01 xà beng làm bằng kim loại dài 79cm, 

một đầu nhọn, một đầu dẹt, đường kính 03cm; 01 vỏ bình gas 12,5kg bị vỡ; 01 cây gỗ 

dài 89cm, bản rộng 2,8cm.  

Tại phiên tòa bị cáo không bào chữa gì về hành vi phạm tội của mình. 

           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia 

tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Hội đồng xét xử thấy rằng: Vào khoảng 17 

giờ ngày 29/8/2022, bị cáo lấy 01 con dao lưỡi bằng kim loại, bản rộng 04cm, cán làm bằng 

gỗ dài 09cm, đi lại vị trí bếp gas lấy bình gas loại Elf Gas 12,5kg ra, mở khóa gas rồi dùng 

dao cắt dây dẫn gas và dùng bật lửa màu đỏ đốt dây dẫn gas vị trí nối với bình gas. Sau đó, 

dùng 01 xà beng bằng kim loại, dài 79cm, đường kính 03cm, đục, đập tường phòng bếp 

giáp với phòng ngủ, rồi dùng tay kéo bình gas đang cháy ném vào phòng ngủ làm lửa cháy 

lan ra phòng ngủ và phòng khách. Sau đó, vào khoảng 01 giờ ngày 13/9/2022, H tiếp tục 
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dùng gậy gỗ, chân, tay xô đẩy đạp tường đã hư hỏng làm đổ tường của hai phòng ngủ làm 

thiệt hại giá trị tài sản là 9.472.000 đồng. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội 

“Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự.  

Tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào hủy hoại tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

......................................”. 

         [3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận 

thức được tài sản việc hủy hoại tài sản của người khác là điều pháp luật nghiêm cấm. 

Chỉ vì những mâu thuẫn thường ngày với người bị cáo chung sống như vợ chồng, bị 

cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi này làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an 

ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo mức hình 

phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục 

bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. 

[4] Về nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá 

trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa 

người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị 

cáo.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường xét thấy, 

đây là ý chí tự nguyện đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận không đề cập giải 

quyết.  

[6] Các biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Đối với 01 bật lửa gas màu đỏ ghi chữ Hovi; 01 dây dẫn gas màu trắng, đen, cam dài 

142cm; 01 con dao lưỡi bằng kim loại dài 15cm, bản rộng 04cm, cán dao làm bằng gỗ dài 

09cm bị cháy một phần; 01 xà beng làm bằng kim loại dài 79cm, một đầu nhọn, một đầu dẹt, 

đường kính 03cm; 01 vỏ bình gas 12,5kg bị vỡ; 01 cây gỗ dài 89cm, bản rộng 2,8cm là những 

công cụ và vật chứng không còn giá trị sử dụng cần tịch thu để tiêu hủy.  

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.  

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và đương sự được quyền kháng cáo theo quy định 

pháp luật. 

[9] Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và mức hình 

phạt áp dụng đối với bị cáo là có căn cứ, cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

      QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố bị cáo Vũ Ngọc H phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015.  
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Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc H 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 22/11/2022. 

* Các biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy 01 bật lửa gas màu đỏ ghi chữ Hovi; 01 dây dẫn gas màu trắng, đen, 

cam dài 142cm; 01 con dao lưỡi bằng kim loại dài 15cm, bản rộng 04cm, cán dao làm bằng 

gỗ dài 09cm bị cháy một phần; 01 xà beng làm bằng kim loại dài 79cm, một đầu nhọn, một 

đầu dẹt, đường kính 03cm; 01 vỏ bình gas 12,5kg bị vỡ; 01 cây gỗ dài 89cm, bản rộng 2,8cm. 

(Đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng thể hiện ngày 01/02/2023 giữa Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song và Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk 

Song). 

* Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo 

Vũ Ngọc H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

* Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                                    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 
- Phòng PV 27 CA tỉnh Đắk Nông;                                                                  (Đã ký) 

- VKSND huyện Đắk Song; 

- CA huyện Đắk Song; 
- Chi cục THADS huyện Đắk Song;                                            
- Bị cáo;                                                                                         Trần Thị Thanh Tâm 

- Đương sự; 

- Người làm chứng; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                    

 

 

 

 

 


